
BIỂU 1: THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2024

Số
TT CHỈ TIÊU

Dự toán
tỉnh giao
năm 2024

Thực hiện
6 tháng

đầu năm
2023

Thực hiện
4 tháng

đầu năm
2024

Ước thực
hiện tháng
5, 6 năm

2024

Ước thực
hiện 6 tháng

đầu năm
2024

Ước thực
hiện năm

2024

% So sánh

Cùng kỳ Dự toán

A B 1 2 3 4 5=3+4 6 7=5/2 8=5/1

A  THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN
ĐỊA BÀN (I+II+III) 23.990 15.212 13.636 3.935 17.571 28.300 115,5 73,2

I Thu nội địa 23.990 15.212 13.636 3.935 17.571 28.300 115,5 73,2
Thu nội địa không bao gồm thu tiền sử dụng
đất 20.490 12.144 11.046 3.135 14.181 22.300 116,8 69,2

Thu nội địa không bao gồm thu tiền sử dụng
đất, thu xổ số kiến thiết 20.490 12.144 11.046 3.135 14.181 22.300 116,8 69,2

Thu nội địa không bao gồm thu tiền sử dụng
đất, thu xổ số kiến thiết, phí 01 20.490 12.144 11.046 3.135 14.181 22.300 116,8 69,2

1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung
ương 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

 - Thuế giá trị gia tăng #DIV/0! #DIV/0!
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp #DIV/0! #DIV/0!
 - Thuế tài nguyên #DIV/0! #DIV/0!

2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước Địa
phương 0 9 30 0 30 30 333,3 #DIV/0!

 - Thuế giá trị gia tăng 4 15 15 15 375,0 #DIV/0!
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 5 15 15 15 300,0 #DIV/0!
 - Thuế tài nguyên #DIV/0! #DIV/0!

3 Thu từ doanh nghiệp có vồn đầu tư nước
ngoài 0 159 0 0 0 0 0,0 #DIV/0!

 - Thuế giá trị gia tăng #DIV/0! #DIV/0!
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 159 0,0 #DIV/0!
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt #DIV/0! #DIV/0!

4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 9.780 4.894 4.700 1.250 5.950 10.120 121,6 60,8
 - Thuế giá trị gia tăng 7.200 4.044 4.030 1.000 5.030 7.500 124,4 69,9
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 260 107 180 50 230 300 215,0 88,4
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 20 14 7 7 20 48,0 33,6
 - Thuế tài nguyên 2.300 729 484 200 684 2.300 93,8 29,7

5 Lệ phí trước bạ 4.000 2.192 2.787 800 3.587 4.200 163,7 89,7
6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp - #DIV/0! #DIV/0!
7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 20 15 5 5 10 30 69,3 51,4
8 Thuế thu nhập cá nhân 1.500 732 772 200 972 1.500 132,9 64,8
9 Thuế bảo vệ môi trường - #DIV/0! #DIV/0!

10 Phí và lệ phí 1.100 745 629 629 1.200 84,5 57,2
 - Lệ phí trung ương 119 150 150 250 126,5 #DIV/0!
 - Lệ phí tỉnh, huyện 328 252 252 350 77,0 #DIV/0!
 Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác
khoáng sản 112 72 75 75 160 104,7 67,0

 Lệ phí môn bài 250 286 270 270 300 94,4 108,0
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 210 136 70 70 250 51,5 33,3

11 Thu tiền sử dụng đất 3.500 3.068 2.590 800 3.390 6.000 110,5 96,9
12 Tiền bán nhà, thuê nhà - #DIV/0! #DIV/0!
13 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 420 238 78 30 108 420 45,4 25,7

14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 170 234 98 50 148 300 63,4 87,3

15 Thu khác ngân sách 3.500 2.928 1.945 800 2.745 4.500 93,8 78,4
Trong đó xử phạt vi phạm an toàn giao
thông 2.800 2.124 1.259 700 1.959 3.200 92,3 70,0

16 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế #DIV/0! #DIV/0!
17 Thu xổ số kiến thiết #DIV/0! #DIV/0!
II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
1 Thuế xuất khẩu
2 Thuế nhập khẩu
3 Thuế tiêu thụ đặc biệt
4 Thuế bảo vệ môi trường
5 Thuế giá trị gia tăng

6 Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu
vào Việt Nam

7 Lệ phí
8 Thu khác

III Các khoản huy động, đóng góp
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GHI THU GHI CHI TIỀN BỒI
THƯỜNG, GPMB ĐỐI VỚI SỐ TIỀN
NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ ỨNG TRƯỚC ĐƯỢC
ĐỐI TRỪ TIỀN THUÊ ĐẤT

C GHI THU GHI CHI TỪ NGUỒN VỐN
VIỆN TRỢ

Số
TT CHỈ TIÊU

Dự toán
tỉnh giao
năm 2024

Thực hiện
6 tháng

đầu năm
2023

Thực hiện
4 tháng

đầu năm
2024

Ước thực
hiện tháng
5, 6 năm

2024

Ước thực
hiện 6 tháng

đầu năm
2024

Ước thực
hiện năm

2024

% So sánh

Cùng kỳ Dự toán

A B 1 2 3 4 5=3+4 6 7=5/2 8=5/1
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UBND HUYỆN VĂN QUAN
BIỂU 2: THU NỘI ĐỊA CHIA THEO KHU VỰC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-UBND ngày    tháng 5 năm 2024 của UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN TỈNH NĂM 2024 THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 THỰC HIỆN 4 THÁNG 2024 ƯỚC THỰC HIỆN  6 THÁNG NĂM 2024 ƯỚC THỰC HIỆN  NĂM 2024 % SO SÁNH  ƯTH 6T NĂM 2024 VỚI

TỔNG
THU

Trong đó
TỔNG
THU

KHÔNG
BAO
GỒM

TIỀN SỬ
DỤNG
ĐẤT

TỔNG
THU

KHÔNG
BAO
GỒM

TIỀN SỬ
DỤNG

ĐẤT, PHÍ
01

TỔNG
THU

Trong đó
TỔNG
THU

KHÔNG
BAO
GỒM

TIỀN SỬ
DỤNG
ĐẤT

TỔNG
THU

KHÔNG
BAO
GỒM

TIỀN SỬ
DỤNG

ĐẤT, PHÍ
01

TỔNG
THU

Trong đó
TỔNG
THU

KHÔNG
BAO
GỒM

TIỀN SỬ
DỤNG
ĐẤT

TỔNG
THU

KHÔNG
BAO
GỒM

TIỀN SỬ
DỤNG
ĐẤT,

PHÍ 01

TỔNG
THU

Trong đó
TỔNG
THU

KHÔNG
BAO
GỒM

TIỀN SỬ
DỤNG
ĐẤT

TỔNG
THU

KHÔNG
BAO
GỒM

TIỀN SỬ
DỤNG
ĐẤT,

PHÍ 01

TỔNG
THU

Trong đó
TỔNG
THU

KHÔNG
BAO
GỒM

TIỀN SỬ
DỤNG
ĐẤT

TỔNG
THU

KHÔNG
BAO
GỒM

TIỀN SỬ
DỤNG
ĐẤT,

PHÍ 01

DỰ TOÁN TỈNH GIAO CÙNG KỲ

Thu tiền
sử dụng

đất

Thu phí
01

Thu tiền
sử dụng

đất

Thu phí
01

Thu tiền
sử dụng

đất

Thu phí
01

Thu tiền
sử dụng

đất

Thu phí
01

Thu tiền
sử dụng

đất

Thu phí
01

TỔNG
THU

TỔNG
THU
TRỪ

TIỀN SỬ
DỤNG
ĐẤT

TỔNG
THU
TRỪ

TIỀN SỬ
DỤNG
ĐẤT,

PHÍ 01

TỔNG
THU

TỔNG
THU
TRỪ

TIỀN SỬ
DỤNG
ĐẤT

TỔNG
THU TRỪ
TIỀN SỬ

DỤNG
ĐẤT, PHÍ

01

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TỔNG

I Khối tỉnh

II Khối huyện

9 Văn Quan 23.990 3.500 20.490 20.490 15.212 3.068 12.144 12.144 13.637 2.590 11.047 11.047 17.571 3.390 14.181 14.181 28.300 6.000 22.300 22.300 73,2 96,9 #DIV/0! 115,5 110,5 #DIV/0!
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UBND HUYỆN VĂN QUAN

BIỂU 3: CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ƯỚC THỰC HIỆN 06 THÁNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-UBND ngày    tháng 5 năm 2024 của UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số
TT Chỉ tiêu

Dự toán
tỉnh giao
đầu năm

2024

Thực hiện 6
tháng đầu
năm 2023

Thực hiện
04 tháng
đầu năm

2024

Ước thực
hiện tháng
5, 6 năm

2024

Lũy kế ước
thực hiện
06 tháng
năm 2024

Ước thực
hiện năm

2024

So sánh (%) với

Cùng
kỳ

Dự
toán

A B 1 2 3 4 5=3+4 6 7=5/2 8=5/1
TỔNG CHI NSĐP (I+II): 795.299 301.163 192.787 224.850 417.637 925.966 138,7 52,5

I Tổng chi cân đối NSĐP 605.641 246.256 167.049 141.850 308.899 621.507 125,4 51,0

1 Chi đầu tư phát triển 13.463 8.042 7.718 2.000 9.718 17.354 120,8 72,2

1.1  Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn trong nước 9.963 7.254 7.718 2.000 9.718 11.444 134,0 97,5

1.2 Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.500 788 0 5.910 0,0 0,0
2 Chi thường xuyên 580.065 238.214 159.331 135.650 294.981 592.040 123,8 50,9

2.1 Chi sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 39.105 19.112 5.435 15.000 20.435 39.805 106,9 52,3

2.2 Chi SN Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 289.164 116.079 79.127 60.000 139.127 294.164 119,9 48,1
2.3 Chi sự nghiệp y tế 74.521 29.556 20.107 18.000 38.107 74.521 128,9 51,1
2.4 Chi SN khoa học và công nghệ 30 0 30 #DIV/0! 0,0

2.5 Chi SN văn hóa thông tin 2.865 777 604 500 1.104 2.865 142,0 38,5

2.6 Chi SN phát thanh - truyền hình 2.129 864 695 500 1.195 2.129 138,3 56,1

2.7 Chi SN thể dục thể thao 608 267 119 150 269 608 100,6 44,2

2.8 Chi đảm bảo xã hội 30.806 14.132 8.795 8.000 16.795 30.806 118,8 54,5

2.9 Chi quản lý hành chính 116.693 48.360 38.162 30.000 68.162 121.693 140,9 58,4

2.10 Chi an ninh-quốc phòng 9.737 5.921 3.810 2.000 5.810 9.737 98,1 59,7

2.11 Chi SN môi trường 4.604 3.146 2.478 1.500 3.978 5.879 126,4 86,4

2.12 Chi thường xuyên khác và chi khác ngân sách 9.803 0 9.803 #DIV/0! 0,0

3 Chi dự phòng ngân sách 12.113 4.200 4.200 12.113

II Chi các chương trình MTQG và một số chương
trình, dự án, nhiệm vụ khác 189.658 54.907 25.738 83.000 108.738 304.459 198,0 57,3

1 Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc
gia 189.658 52.341 25.738 83.000 108.738 304.459 207,7 57,3

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

82.326 20.263 10.431 30.000 40.431 82.326 199,5 49,1

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững

98.801 13.734 3.804 35.000 38.804 98.801 282,5 39,3

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới

8.531 8.561 766 3.000 3.766 14.106 44,0 44,1

vốn CTMTQG chuyển nguồn 9.783 10.737 15.000 25.737 109.226 263,1 #DIV/0!

2 Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục
tiêu, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước 2.566

3
Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính
sách theo chế độ quy định và một số chương
trình mục tiêu

Trong đó:

-Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an
toàn giao thông
-Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ
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